
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỆT MAY TÂN THIÊN PHÚ

0108251305

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết : Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất sản phẩm từ 
lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện), Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại

4659

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết : Sản xuất bao bì từ plastic 

2220

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ đồ ngũ kim; sơn, màu, véc ni; kính xây dựng; 
đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh

4752

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác bao 
gồm: Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du 
lịch...bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác; Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỆT MAY TÂN THIÊN PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN THIEN PHU TEXTILE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977129499
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; xi măng; 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; kính xây dựng; sơn, vécni; gạch ốp 
lát và thiết bị vệ sinh; đồ ngũ kim

4663

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép

4662

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ xơ sợi dệt; Bán buôn hóa chất khác (Trừ 
hoá chất Nhà nước cấm)

4669

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh Bán 
lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

13. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm 
mỏng bằng gỗ tương tự; Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ; Sản 
xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng. 

1621

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

17. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch 

4932

19. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

21. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động liên quan đến dệt hoặc sản phẩm dệt 

1329(Chính)

22. Sản xuất sợi 1311

23. Sản xuất vải dệt thoi 1312

24. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001079011712

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngọ Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ngọ Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN VĂN TUẤN Nam
07/11/1979 Kinh Việt Nam

13/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079011712
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngọ Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ngọ Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUẤN Nam

07/11/1979 Kinh Việt Nam

13/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 27/04/2018 đến ngày 27/05/2018


